
- Thời gian học: Buổi sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00; Tối: 17h45 - 20h45.

HK Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

3 2231501031501 CDK17KT2 PN-C002 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 08/11/2022 26/11/2022 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935199978 Tối 357, chiều CN

3 2231501054001 CDK17QT2 PN-C003 010540 Quản trị thương hiệu 3 08/11/2022 26/11/2022 ThS. Võ Hồng Hạnh 0918208027 Tối 357, chiều CN

3 2231501082901 CDK17QT2 PN-C003 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 06/12/2022 24/12/2022 TS. Ao Thu Hoài 0888681689 Tối 357, chiều CN

2 2231501001601 CDK17QT3 PN-C003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/10/2022 06/11/2022 0 0 Tối 246, sáng CN

2 2231501001601 CDK17TC3 PN-C003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/10/2022 06/11/2022 0 0 Tối 246, sáng CN

2 2231501013801 CDK17QT3 PN-C003 010138 Quản trị chuỗi cung ứng 3 11/11/2022 30/11/2022 Ths. Nguyễn Phi Hoàng 0918009732 Tối 246, sáng CN

2 2231501013901 CDK17QT3 PN-C003 010139 Quản trị dự án 3 05/12/2022 23/12/2022 Ths. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 246, sáng CN

2 2231501081701 CDK17QT3 PN-C003 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 04/01/2023 05/02/2022 TS. Vũ Hồng Vân 0912352221 Tối 246, sáng CN

2 2231501129001 CDK17TC3 PN-C102 011290 Ngân hàng thương mại 3 11/11/2022 30/11/2022 PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 0913755739 Tối 246, sáng CN

2 2231501006801 CDK17TC3 PN-C102 010068 Tài chính quốc tế 3 05/12/2022 23/12/2022 ThS Lê Thị Phương Loan 0903140326 Tối 246, sáng CN

2 2231501098001 CDK17TC3 PN-C102 010980 Thuế 1 3 04/01/2023 08/02/2022 TS. Lê Trung Đạo 0903730127 Tối 246, sáng CN

2 2231501127201 CDK17QT3 PN-C003 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 13/02/2023 03/3/2022 Mai Thị Ngọc Hạnh 0935649345 Tối 246, sáng CN

2 2231501127201 CDK17TC3 PN-C003 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 13/02/2023 03/3/2022 Mai Thị Ngọc Hạnh 0935649345 Tối 246, sáng CN

2 2231501129002 CDK17NHTN Tây Ninh 011290 Ngân hàng thương mại 3 29/10/2022 12/11/2022 Th.S Nguyễn Mậu Bá Đăng 0982365307 Cả ngày T7CN

2 2231501129002 DH2_K6NHTN Tây Ninh 011290 Ngân hàng thương mại 3 29/10/2022 12/11/2022 Th.S Nguyễn Mậu Bá Đăng 0982365307 Cả ngày T7CN

2 2231501127202 CDK17NHTN Tây Ninh 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 19/11/2022 03/12/2022 Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

2 2231501127202 DH2_K6NHTN Tây Ninh 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 19/11/2022 03/12/2022 Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

2 2231501006802 CDK17NHTN Tây Ninh 010068 Tài chính quốc tế 3 10/12/2022 24/12/2022 ThS Lê Thị Phương Loan 0903140326 Cả ngày T7CN

2 2231501006802 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010068 Tài chính quốc tế 3 10/12/2022 24/12/2022 ThS Lê Thị Phương Loan 0903140326 Cả ngày T7CN

2 2231501098002 CDK17NHTN Tây Ninh 010980 Thuế 1 3 04/02/2023 18/02/2023 TS. Lê Trung Đạo 0903730127 Cả ngày T7CN

2 2231501098002 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010980 Thuế 1 3 04/02/2023 18/02/2023 TS. Lê Trung Đạo 0903730127 Cả ngày T7CN

2 2231501008001 CDK17NHTN Tây Ninh 010080 Thị trường chứng khoán 3 25/02/2023 11/3/2023 Th.S Trần Văn Trung 0932728555 Cả ngày T7CN

2 2231501008001 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010080 Thị trường chứng khoán 3 25/02/2023 11/3/2023 Th.S Trần Văn Trung 0932728555 Cả ngày T7CN

3 2231501084201 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 26/11/2022 10/12/2022 ThS Nguyễn Phú Quốc 0913853521 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501084201 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 26/11/2022 10/12/2022 ThS Nguyễn Phú Quốc 0913853521 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501105201 DH2K6DTKT1 Đồng Tháp 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 17/12/2022 07/01/2023 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501105201 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 17/12/2022 07/01/2023 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501031502 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 04/02/2023 18/02/2023 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935199978 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501031502 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 04/02/2023 18/02/2023 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935199978 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501098003 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010980 Thuế 1 3 04/3/2023 18/3/2023 TS. Lê Trung Đạo 0903730127 Cả ngày thứ 7, CN

3 2231501098003 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010980 Thuế 1 3 04/3/2023 18/3/2023 TS. Lê Trung Đạo 0903730127 Cả ngày thứ 7, CN

8 2231501082902 ĐHK15-QT1 PN-C002 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 04/01/2023 10/02/2023 ThS. Trần Thế Nam 0366919293 Tối 246, sáng CN

8 2231501066101 ĐHK15-QT1 PN-C002 010661 Bán hàng căn bản 3 20/02/2023 10/3/2023 TS. Phạm Thị Ngọc Mai 0987781578 Tối 246, sáng CN
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8 2231501050201 ĐHK15-QT1 PN-C002 010502 Quản trị đổi mới sáng tạo 2 20/3/2023 02/4/2023 ThS. Hoàng Thu Thảo 0937715526 Tối 246, sáng CN

6 2231501087001 ĐHK16-QT1 PN-C103 010870 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 06/02/2023 24/02/2023 0 0 Tối 246, sáng CN

6 2231501013902 ĐHK16-QT1 PN-C103 010139 Quản trị dự án 3 27/02/2023 17/3/2023 Ths. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 246, sáng CN

6 2231501013802 ĐHK16-QT1 PN-C103 010138 Quản trị chuỗi cung ứng 3 20/3/2023 07/4/2023 Ths. Nguyễn Phi Hoàng 0918009732 Tối 246, sáng CN

6 2231501006501 ĐHK16-QT1 PN-C103 010065 Quản trị chiến lược 3 10/4/2023 28/4/2023 TS. Cảnh Chí Hoàng 0908807899 Tối 246, sáng CN

6 2231501082801 ĐHK16-QT1 PN-C103 010828 Quản trị Vận hành 3 03/5/2023 21/5/2023 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 246, sáng CN

5 2231501029301 ĐHK17-QT1 PN-C101 010293 Quản trị rủi ro 3 06/02/2023 24/02/2023 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 246, sáng CN

5 2231501006401 ĐHK17-QT1 PN-C101 010064 Quản trị tài chính 3 27/02/2023 17/3/2023 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Tối 246, sáng CN

5 2231501009901 ĐHK17-QT1 PN-C101 010099 Quản trị marketing 3 27/3/2023 14/4/2023 0 0 Tối 246, sáng CN

5 2231501081201 ĐHK17-QT1 PN-C101 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 17/4/2023 07/5/2023 Ths. Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 246, sáng CN

5 2231501079801 ĐHK17-QT1 PN-C101 010798 Quản trị chất lượng 3 15/5/2023 02/6/2023 Ths. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 246, sáng CN

5 2231501011001 ĐHK17-QT1 PN-C101 010110 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH) 2 0 0 Tối 246, sáng CN

5 2231501114601 TCK17-KTSN1 Bến Tre 011146 Kế toán nghiệp vụ Kho bạc 3 10/12/2022 24/12/2022 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 Cả ngày thứ 7, CN

5 2231501120401 TCK17-KTSN1 Bến Tre 011204 Kiểm toán nhà nước 3 07/01/2023 05/02/2023 Ths. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501003101 ĐHK17-QT3 PN-C201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 24/10/2022 11/11/2022 TS. Lê Quốc Thành 0946618383 Tối 246, sáng CN

2 2231501127001 ĐHK17-QT3 PN-C201 011270 Tiếng Anh tổng quát 1 3 21/11/2022 09/12/2022 Mai Thị Ngọc Hạnh 0935649345 Tối 246, sáng CN

2 2231501127101 ĐHK17-QT3 PN-C201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 19/12/2022 11/01/2023 Tạ Công Thịnh 0938656746 Tối 246, sáng CN

2 2231501063001 ĐHK17-QT3 PN-C201 010630 Nguyên lý marketing 3 06/02/2023 24/02/2023 0 0 Tối 246, sáng CN

2 2231501003801 ĐHK17-QT3 PN-C201 010038 Nguyên lý kế toán 3 06/3/2023 24/3/2023 ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906332547 Tối 246, sáng CN

2 2231501003201 ĐHK17-QT3 PN-C201 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 03/4/2023 21/4/2023 ThS. Nguyễn Thị Quý 0906860486 Tối 246, sáng CN

2 2231501140501 DH2_K7TALTT1 LTT 011405 Pronunciation (Luyện phát âm) 2 22/10/2022 05/11/2022 ThS. Nguyễn Lê Chi Lan (TG) 0983176713 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501034801 DH2_K7TALTT1 LTT 010348 Morphology – Syntax (Hình thái học – Cú pháp học) 3 12/11/2022 26/11/2022 Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501113901 DH2_K7TALTT1 LTT 011139 Tiếng Trung 1 3 10/12/2022 24/12/2022 Lê Phạm Quốc Hùng 0938066507 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501104001 DH2_K7TALTT1 LTT 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 07/01/2023 14/01/2023 Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501141803 DH2_K7TALTT1 LTT 011418 Business Communication Skills (Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kinh doanh)3 11/02/2023 25/02/2023 ThS. Nguyễn Lê Chi Lan (TG) 0983176713 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501140903 DH2_K7TALTT1 LTT 011409 Translation (Biên dịch) 3 11/3/2023 25/3/2023 Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501140502 DH2_K7TAAG1 AG 011405 Pronunciation (Luyện phát âm) 2 22/10/2022 05/11/2022 Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501034802 DH2_K7TAAG1 AG 010348 Morphology – Syntax (Hình thái học – Cú pháp học) 3 12/11/2022 26/11/2022 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501113902 DH2_K7TAAG1 AG 011139 Tiếng Trung 1 3 10/12/2022 24/12/2022 0 0 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501104002 DH2_K7TAAG1 AG 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 07/01/2023 14/01/2023 Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501141804 DH2_K7TAAG1 AG 011418 Business Communication Skills (Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kinh doanh)3 11/02/2023 25/02/2023 Hoàng Tiểu Nga 0908311658 Cả ngày thứ 7, CN

2 2231501140904 DH2_K7TAAG1 AG 011409 Translation (Biên dịch) 3 11/3/2023 25/3/2023 Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày thứ 7, CN

1 2231501002501 22DHK18-MA1 PN-C101 010025 Toán cao cấp 4 25/10/2022 19/11/2022 ThS Nguyễn Văn Phong 0916316689 Tối 357, chiều CN

1 2231501003102 22DHK18-MA1 PN-C101 010031 Kinh tế vi mô 1 3 29/11/2022 17/12/2022 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Tối 357, chiều CN

1 2231501003802 22DHK18-MA1 PN-C101 010038 Nguyên lý kế toán 3 20/12/2022 12/01/2023 ThS. Chu Thị Thương 0916663030 Tối 357, chiều CN

1 2231501113401 22DHK18-MA1 PN-C101 011134 Triết học Mác-Lênin 3 07/02/2023 25/02/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

1 2231501003202 22DHK18-MA1 PN-C101 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 07/3/2023 25/3/2023 ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188 Tối 357, chiều CN

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

* LTT: Trường đoàn Lý Tự Trọng, Số 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức
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* LVS: 178 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận 3.

* AG: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Đồng Tháp: Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, 259 Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* Bến Tre: Trường Cao đẳng Bến Tre

* PN-C: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* PM: Phòng máy (306 Nguyễn Trọng Tuyển)


